
§5. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Những điểm cần lưu ý

Máy tính cầm tay đã giúp việc tính các hàm số lượng giác (sin, cos, tan và cot) cùng các hàm ngược của chúng trở lên dễ dàng, không còn phải dùng thước để tính hoặc bảng số để tra các giá trị của hàm lượng giác. Với máy tính cầm tay có thể tính giá trị của một hàm số lượng giác với đơn vị của biến số là radian (rad) hoặc độ (⁰). Với hàm ngược acrsinx và acrcosx, giá trị của biến số x phải thuộc đoạn [-1 ; 1]; giá trị của hàm ngược được tính ra đơn vị rad hoặc độ.

[image: image1.png]sin30°



[image: image603.png]


Đặt chế độ cho máy tính ở chế độ đơn vị rad hoặc độ với máy tính VN 570MS ta làm như 

[image: image604.png]


[image: image605.png]sin



sau:                  (4 lần) 1 (khi dùng đơn vị độ); hoặc                  (4 lần ) 2 (khi dùng đơn vị rad). 

[image: image606.png]


[image: image607.png]


Trong quá trình tính toán ta có thể đổi đơn vị nhờ                                   . Ví dụ máy đang ở 

[image: image608.png]


chế độ dùng đơn vị độ (Dec) muốn tính [image: image2.png]sin30°



 ta bấm               30           , máy cho kết quả 

[image: image609.png]


[image: image610.png]cos™



[image: image611.png]


0,5. Nhưng ta không muốn chuyển chế độ đơn vị mà tính ngay sin(30rad) thì ta bấm

30                                2          , máy cho ta kết quả  ̶  0,988031624.
Trong các bài toán ví dụ minh hoạc sau đây, các đơn vị góc ( ⁰ ; rad) coi như máy tính đã được đặt ở chế độ phù hợp.
CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1 : Một bặt có khối lượng m = 500g đặt trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α = 60⁰. Cho chiều dài mặt phẳng nghiêng l= 2m, g=9,8 m/[image: image4.png]


. Tìm gia tốc của vật trong các trường hợp sau :
a) Bỏ qua mọi ma sát.

b) Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là [image: image6.png]


 

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gia tốc của vật được tính theo công thức tổng quát

a = [image: image8.png]Fi—Frns



 , với [image: image10.png]Fms = I&.P.cosa




[image: image11.png]Fy = P.sina




[image: image12.png]— a = g.sina — . g cosa




a) Thay [image: image14.png]


 ta tính được gia tốc của vật là a = 8,487 m/[image: image16.png]


.

b) Gia tốc là a ≈ 7,507 (m/[image: image18.png]


).


	[image: image612.png]


[image: image613.png]


[image: image614.png]



[image: image615.png]


[image: image616.png]



        Kết quả : 8.487048957

[image: image617.png]


[image: image618.png]


[image: image619.png]



[image: image620.png]


[image: image621.png]


[image: image622.png]



[image: image623.png]


[image: image624.png]


[image: image625.png]



         Kết quả : 7.507048957


Bài 2 : Một vật m đặt trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α = 30⁰. Mặt phẳng nghiêng có hệ số ma sát trượt với vật là [image: image20.png]


; cho chiều dài mặt phẳng nghiêng l = 2m, g = 9,8 [image: image22.png]


, vật trượt từ trạng thái nghỉ. Hãy tìm vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng. 
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Độ biến thiên cơ năng:

[image: image23.png]



→ mglsinα  ̶  [image: image25.png]



                          = [image: image27.png]. pymgcosa




Suy ra v = [image: image29.png]cosa)





              ≈ 1,6204 (m/s).


	[image: image626.png]


[image: image627.png]


[image: image628.png]


[image: image629.png]



[image: image630.png]


[image: image631.png]



[image: image632.png]


[image: image633.png]


[image: image634.png]



[image: image635.png]


[image: image636.png]


[image: image637.png]




[image: image638.png]


[image: image639.png]


[image: image640.png]



[image: image641.png]


[image: image642.png]


[image: image643.png]



[image: image644.png]



         Kết quả : 1.62046354


Bài 3: Một bức tranh có chiều cao h = 50cm được treo vào bức tường nhờ một sợi dây dài [image: image31.png]20cm



; ở phía dưới có gờ đỡ. Khi bức tranh cân bằng thì dây treo hợp với bức tường một góc α = 30⁰. Xác định lực căng sợi dây.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Vật chịu tác dụng của các lực là T, P, N (hình 5.1)

- Chọn trục quay ở điểm O khi đó phản lực của đinh không làm bức tranh quay.

- Lực căng T có tác dụng gây momen quay với momen [image: image33.png]



- Trọng lực P có tác dụng gây momen quay xuống với momen [image: image35.png]



Vận dụng điều kiện cân bằng:

[image: image36.png]Mp hay T.dr = P.dp




[image: image645.png]


Với [image: image38.png]dr = OH




[image: image646.png]tan~



[image: image647.png]


[image: image648.png]sin’



       [image: image40.png]1G




Áp dụng định lí hàm số sin vào ∆AOB ta có

[image: image41.png]AB OB

SnAOE _ sina





Suy ra

[image: image42.png]—_ AB
sinAOB = —— sina




[image: image649.png]tan~



[image: image650.png]


[image: image651.png]


[image: image652.png]60



[image: image653.png]


[image: image654.png]


[image: image655.png]tan~



[image: image656.png]


[image: image657.png]tan~



[image: image658.png]sin’



[image: image659.png]


[image: image660.png]sin’



[image: image661.png]tan~



[image: image662.png]


[image: image663.png]tan~



       

Vậy [image: image44.png]AOB = 11,5369°




[image: image45.png]ABsina 1
= “sina

OB h





Với [image: image47.png]dr = OH = h.sin(A0B + «)




       [image: image49.png]1IG=

N

SinAOB = _ sina



 
Lực căng của sợi dây là:

[image: image50.png]dy L.sina

T=2tp—-———
dr 2.h.sin(AOB + )




Vậy T = 0,1508 (N)


	[image: image664.png]


[image: image665.png]


[image: image666.png]sin’



[image: image667.png]sin’




[image: image668.png]cos™





         Kết quả : 11.53695903





         Kết quả : 0.150806127




Bài 4: Một vật có khối lượng m = 200g được treo vào một sợi dây nằm cần bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc so với phương ngang là α = 20⁰ và có hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ. Tính μ. Biết lực căng của sợi dây là T = 0,5N; cho g = 9,8[image: image52.png]


.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Vật chịu tác dụng của 4 lực: [image: image54.png]


 và [image: image56.png]


 như hình 5.2


Khi cân bằng ta có

[image: image57.png]T = Psina — Fp,; = P.sina — pP. cosa




→ [image: image59.png]__ Psina—T
P.cosa



 ≈ 0,0925


	







         Kết quả : 0.092496312


Bài 5: Một viên bi A có khối lượng [image: image61.png]= 200g
my =



 chuyển động với vận tốc [image: image63.png]v, = 20cm/s



 va chạm vào viên bi B có khối lượng [image: image65.png]= 400g
mg =



 đang đứng yên. Sau va chạm, hai viên bi A, B chuyển động theo có cùng vận tốc [image: image67.png]


. Xác định vận tốc của hai viên bi sau va chạm và phương của viên bi B so với phương của [image: image69.png]


. Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi, bỏ qua mọi ma sát.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

[image: image70.png]1 1 1 1
EmA.vf = EmA.v;z + Eva;z = E(mA + mg).v?




Suy ra

 [image: image72.png]v= -4 4~ 11,5470 cm/s

matmg




Phương trình của bi B là:

Theo định lí hàm cosin ta có:

→ [image: image74.png](ms.v;)? = (my.v))? + (mp.v4)?% + 2.m,.v). mp.v}. cosa




→ [image: image76.png](ms.v;)% = (m2 + m2).v2 + 2.vZm,.mg. cosa




Vậy [image: image78.png]



→ α = 120ᴼ.

Vậy β = 180ᴼ  ̶  α = 60ᴼ

	






         Kết quả : 11.54700538














         Kết quả : 120

         Kết quả : 60



Bài 6: Hai ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc [image: image80.png]ve = 54 km/h



 không đổi. Hai xe chuyển động song song với nhau, khi đi tới ngã ba thì rẽ theo hai phương khác nhau hợp với nhau một góc α = 60ᴼ. Tính khoảng các chả hai xe khi hai xe chuyển động được 15 phút kể từ khi đi qua ngã ba.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi điểm M, N là vị trí hai xe chuyển động được 15 phút kể từ khi đi qua ngã ba. Vì hai xe chuyển động thẳng đều nên ∆MON cân tại O. Áp dụng định lí hàm cosin ta có:

[image: image81.png]MNZ = OM2 4 ONZ + 2.0M.ON. cosa




          [image: image83.png]= 2.0M2 + 2.0M2. cosa




          [image: image85.png]2.0M?
(1 + cosa)





Vì [image: image87.png]ON = OM = vj.




Nên [image: image89.png]2
MNZ2 = 2.vZ.t2(1 + cos a)




Vậy MN = 23,3827 (km)
	







         Kết quả : 23.3826859


Bài 7: Một ô tô lên dốc nghiêng một góc α = 10ᴼ, với vận tốc không đổi [image: image91.png]Voto = 35km /h



. Một đoàn tàu chạy ngược chiều trên đường năm ngang với vận tốc [image: image93.png]Vi, = 45km /h



. Đường đi của oto và tày nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau. Xác định vận tốc của đoàn tàu so với người ngồi trong oto.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	[image: image94.png]oto = 35km/h

Voto,dwdmg —




[image: image95.png]Viaudwimg = Viau = 45km/h




Áp dụng công thức cộng vận tốc:

[image: image96.png]Viauoto = Viaudwdng T Vawdngoto




Với [image: image98.png]Vawrdmgoto — — Voto,dwing




Áp dụng định lí hàm số cosin trong tam giác

[image: image99.png]2 — g2 2
Viioto = Voto,dwing T Viau,dwimg




[image: image100.png]+2.Voto,dwong- Viau,dwdng- COSQ




→ [image: image102.png]Vianoto = /352 + 452 + 0510°




→ [image: image104.png]Vianoto = 79,7003 (km/h



).


	






         Kết quả : 79.70034142


Bài 8: Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 20kg có trọng tâm G ở giữa tấm. Người này tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc α = 20ᴼ, lấy g = 9,8[image: image106.png]


. Xác định lực F khi lực hướng vuông góc với thanh gỗ.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Coi cạnh của tấm gỗ tiếp xúc với mặt đất là trục quay. Áp dụng quy tắc momen lực ta có: [image: image108.png]Mg = Mp



.
[image: image109.png]Fl = mg - cosa




Nên [image: image111.png]mg.cosa

F= = 92,0899



 N

	


         Kết quả : 92.08987684


Bài 9: Một thanh đồng chất AB khối lượng m = 250g, đầu A dựa vào mặt phẳng nằm ngang, đầu B dựa vào mặt phẳng nghiêng một góc α = 150ᴼ so với phương ngang. Đặt vào đầu B của thanh một lực [image: image113.png]


 dọc theo mặt phẳng nghiêng. Độ lớn của F bằng bao nhiêu để thanh nằm cân bằng? Bỏ qua mọi ma sát.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Các lực tác dụng vào thanh được chỉ ra trên hình 5.3.
Xét momen lực đối với trục quay tại B ta có:

[image: image114.png]My, hay 1aP.IK = N;.IH




Suy ra [image: image116.png]



Theo phương và chiều của lực F ta có:

[image: image117.png]F — Pcos(a— 90°) + N, cos(a — 90°) = 0




Hay [image: image119.png]F= %P.sina = %mgsinlSOO =0,6125N










	


         Kết quả : 0.6125


Bài 10: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh trục của nó với gia tốc góc [image: image121.png]v = 0,2 rad/s?



. Xác định gia tốc của bánh xe của một điểm M nằm cách trục quay một khoảng r = 20cm, sau khi bánh xe chuyển động được 5s từ khi bắt đầu chuyển động.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gia tốc tiếp tuyến [image: image123.png]



Gia tốc pháp tuyến [image: image125.png]r.y2. t2





Gia tốc của bánh xe của một điểm M là:

[image: image126.png]R R SN (X LN CRVRT) LA v T




→ a = 0,2039 [image: image128.png](m/s?)




	





         Kết quả : 0.20396078



Bài 11: Một cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khí được ngăn cách với khí quyển bởi một cột thủy ngân có chiều dài d = 20cm. Chiều dài của cột không khí khi nằm ngang là [image: image130.png]lp = 12cm



, áp suất khí quyển là [image: image132.png]P, = 750mmHg



. Hãy tính chiều dài của cột không khí nếu đặt ống nghiêng một góc α = 20ᴼ so với phương ngang khi:
a) Miệng ống ở trên.

b) Miệng ống ở dưới

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Cột không khí trong ống có

   + Thể tích: [image: image134.png]



   + Áp suất [image: image136.png]P, = Py + d.sina




Ta có [image: image138.png]Vi.P, = PV




→ [image: image140.png]



→ [image: image142.png]I, = 11,8915cm




b) Cột không khí trong ống có :

   + Thể tích : [image: image144.png]



   + Áp suất [image: image146.png]P,

Py — d. sina



.

Ta có [image: image148.png]V,.P, = PV,




→ [image: image150.png]L,

Po

Ly




→ [image: image152.png]lo = 12,1105 cm





	





         Kết quả : 11.89154574





         Kết quả : 12.11045384


Bài 12 : Cho hai điện tích [image: image154.png]q; = 4.107%C



, [image: image156.png]q; = 6.107°C



, đặt cách nhau một khoảng d = 20cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điẻm A cách đều hai điện tích một khoảng d = 20cm.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ điện trường tại A do [image: image158.png]


 gây ra là: [image: image160.png]



Cường độ điện trường tại A do [image: image162.png]


 gây ra là: [image: image164.png]'m
350 V/
I

z

,k%
E, =




Cường độ điện trường tại A do cả hai điện tích gây ra tại A là E có

[image: image165.png]2 —
E2 =E2 4+ EZ+ 2.E;.E,.cos120°




[image: image166.png]



Vậy:

[image: image167.png]E = /9002 + 13502 — 2.900.1350. cos60°




E = 1190,5881 V/m.


	



         Kết quả : 900




         Kết quả : 1350







         Kết quả : 120




Bài 13: Một electron trong điện trường đều có cường độ điện trường [image: image169.png]E = 10*V/m



. Tính công của điện trường để di chuyển electron từ vị trí M đến vị trí N cách nhau một khoảng [image: image171.png]20cm



 theo phương hợp với điện trường một góc α = 60⁰.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Công của lực điện là:

[image: image172.png]A= qE.d= qE.Lsin60° =

,7713.10716 (])





	





         Kết quả : 2.771281292 × [image: image174.png]10716







Bài 14: Cho hai quả cầu giống nhau có cùng khối lượng m có diện tích [image: image176.png]q; = —2.107¢C



 và [image: image178.png]q; = 9.107¢C



, được treo vào hai sợi dây có cùng chiều dài [image: image180.png]


 hai đầu còn lại treo vào một chiếc đinh, lấy [image: image182.png]9,8m/s?




. Ban đầu hai quả cầu tiếp xúc nhau. Hãy xác định khối lượng của hai điện tích, biết góc giữa hai sợi dây treo quả cầu khi nó cân bằng là [image: image184.png]B = 10°



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Hai quả cầu khi tiếp xúc nhau thì trao đổi điện tích cho nhau vì hai quả cầu giống hệt nhau nên điện tích của hai quả cầu sau khi tiếp xúc có cùng độ lớn và cùng dấu

[image: image185.png]



Ta có 

[image: image186.png]2
q
F_okz )
tana = — = —— v&ir = 2lsing;
P mg




Và [image: image188.png]



[image: image189.png]2
F= kqi[3
2.l.sin§

=03162N




Suy ra [image: image191.png]m=—
—E= 03
,3688 ke





	





         Kết quả : [image: image193.png]3.5 x 1078









         Kết quả : 0.316244221



         Kết quả : 0.368845713



Bài 15: Một electron chuyển đọng với tốc độ [image: image195.png]©m/s
0

= 3.1

Vo =



vào một vùng có điện trường đều, cường độ điện trường [image: image197.png]E = 103V/m



. Xác định quãng đường đi dài nhất trong điện trườn của electron theo phương vuông góc với [image: image199.png]


. Biết ban đầu véc tơ vận tốc [image: image201.png]


 hợp với véc tơ cường độ điện trường [image: image203.png]


 một góc α = 30⁰.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Vận tốc của electron theo phương điện trường là
[image: image204.png]V = VyCOSQ




Áp dụng định lí về độ biến thiên động năng ta có:

[image: image205.png]1 1
A= AW = Wy, — Wy = —5mv? = — > m(vocosa)?




[image: image206.png]A= —3,0713.10718 ]




Mặt khác lại có:

A =  ̶  F.S =  ̶  q.E.S

Suy ra [image: image208.png]


 


	






         Kết quả : [image: image210.png]—3.07125 x 10718







         Kết quả : 0.019195312
- 0,019195312 ( vì [image: image212.png]


, nhưng chỉ nhân là [image: image214.png]e=1,6.10"1°



)


Bài 16: Cho ba điện tích giống nhau có cùng độ lớn [image: image216.png]q= 210711C



 đặt trên ba đỉnh của một tam giác cân ABC (cân tại A) cạnh AB = AC = 30cm, và góc A = 30ᴼ ở trong chân không. Xác định lực điện tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba đặt tại A.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Lực tương tác giữa hai điện tích là

[image: image217.png]



Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích thứ ba là

[image: image218.png]?
F = 2.F;cos15° = 2. k—cos15°




[image: image219.png]F=7727410"1N





	





         Kết quả : [image: image221.png]7.72740661 x 10711







Bài 17: Cho một vật dẫn bằng kim loại hình trụ tròn có đường kính d = 6cm có chiều dài l = 200m, điện trở suất [image: image223.png]p=4.10"*0m



. Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế U = 1,2mV thì số electron chuyển động qua một tiết diện [image: image225.png]


 trong thời gian 4s là bao nhiêu? Biết rằng mặt phẳng tiết diện [image: image227.png]


 hợp với tiết diện ngang S một góc α = 30ᴼ.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện trở của vật dẫn là 

[image: image228.png]



Cường độ dòng điện trong mạch là

[image: image229.png]



Số electron đi qua tiết diện thẳng S là N

[image: image230.png]1 U.nd?
N=-= = 2,6507.101
e depl





Gọi số electron đi qua tiết diện thằng [image: image232.png]


 là [image: image234.png]


 thì:

[image: image235.png]N
Np = —— = 5,3014.10%* (hat).

sina





	







         Kết quả : [image: image237.png]2.650718801 x 10%






         Kết quả : 5.301437603 × [image: image239.png]101%








Bài 18: Một máy phát điện một chiều có roto quay với tốc độ không đổi ω = 4 vòng/s gồm một cuộn dây có N = 200 vòng diện tích của mỗi vòng [image: image241.png]S = 40cm?



, cuộn dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image243.png]B=310"*



T; biết ban đầu [image: image245.png]


 vuông góc với mặt phẳng cuộn dây. Hãy tính suất điện động của cuộn dây khi cuộn dây quay được một góc α = 60ᴼ.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Từ thông ban đầu (cực đại) khi đi qua 1  vòng dây là [image: image247.png]¢, = BS




Từ thông khi vòng dây quay một góc α khi đi qua 1 vòng dây là 

[image: image248.png]¢, = BScosa




Thời gian vòng dây quay được một góc α là t.

Ta có

 [image: image250.png]Ap = BS({cos — 1) = —6.10"Wb





Và [image: image252.png]



Suất điện động của N vòng dây

[image: image253.png]= 2O 10 W)
«





	




         Kết quả : [image: image255.png]—6 x1077






         Kết quả : [image: image257.png]1.44 x 107°






Bài 19: Một điện tích [image: image259.png]q=3.10719C



 có khối lượng [image: image261.png]107 20kg



 chuyển động vào vùng từ trường đều với vận tốc [image: image263.png]v =6.10°m/s



có cảm ứng từ [image: image265.png]B=21073T



 theo phương hợp với đường sức điện trường một góc α = 60ᴼ. Xác định:
a) Bán kính quỹ đạo của q.

b) Chu kì quay của q.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Bán kính quỹ đạo là:

[image: image266.png]- m.v.sina 00173
=B = 00173 (m)




Chu kì quay của điện tích là:

[image: image267.png]L 20944107 (5)





	






         Kết quả : 0.017320508






         Kết quả : [image: image269.png]—2.094395102 x 1077








Bài 20: Cho hai dây dẫn thằng dài vô hạn mang hai dòng điện cùng chiều [image: image271.png][, = 34,1, = 4A



 đặt cách nhau một khoảng d = 30cm trong không khí. Xác định cảm ứng từ tại điểm A cách [image: image273.png]


 một khoảng [image: image275.png]d, = 40cm, cach I, mdt khoang d, = 50cm



. 
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cảm ứng từ tại điểm A do [image: image277.png]


 gây ra là:

[image: image278.png]-5 (T).
10

b s
2.10’7.‘?]

B, =




Cảm ứng từ tại điểm A do [image: image280.png]


 gây ra là:

[image: image281.png]=5 (T).
0

6.1
by,
2107

B, =




Cảm ứng từ tại điểm A do đồng thời [image: image283.png][,1;



 gây ra là:

[image: image284.png]B2 +B}— 2.B.B,





Vậy [image: image286.png]B, = 1,3892.1075(T)





	



         Kết quả : [image: image288.png]1.5 x 1078








         Kết quả : [image: image290.png]1.6 x 1078














         Kết quả : [image: image292.png]1.389244399 x 107°







Bài 21: Cho một khung dây hình tròn có diện tích [image: image294.png]S = 20cm?



, được treo vào một sợi dây trong từ trường đều cảm ứng từ [image: image296.png]B=2510"2T



. Ban đầu khung dây vuông góc với mặt phẳng vòng dây, cho khung dây quay đều trong thời gian t = 2,4s khung quay được một góc [image: image298.png]a = 20°



. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung dây.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Vì ban đầu khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ nên [image: image300.png]


, khi khung quay một góc α thì góc của đường sức điện từ với mặt phẳng vòng dây là [image: image302.png]oty

=20°
a=



. Suất điện động cảm ứng là:

[image: image303.png]_Ab_B.S-BS.cosa_B.S.(1-cosq)
At t t





[image: image304.png]- £=1,2564.10"5(V).





	





         Kết quả : [image: image306.png]1.256403734 x 107°







Bài 22: Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn mang hai dòng điện [image: image308.png][, = 6A,1, = 9A



 đặt vuông góc với nhau trong không gian cách nhau một khoảng d = 30cm. Xác định phương, độ lớn của cảm ứng từ tại trung điểm A của đường thẳng vuông góc nối hai dây dẫn mang dòng điện.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cảm ứng từ tại A do [image: image310.png][,1;



 gây ra vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là
[image: image311.png]B, = 2107 1




[image: image312.png]B, = 21077 2




Cảm ứng từ tại A có độ lớn và phương là:

[image: image313.png]Ba = [BZ+ BZ = 1,4422.1075(T)




Phương lệch với [image: image315.png]


 một góc là α, có:

[image: image316.png]



Vậy [image: image318.png]a = 56°18'35,76.





	



         Kết quả : [image: image320.png]8 x 107°








         Kết quả : [image: image322.png]12 x 1078







         Kết quả : [image: image324.png]1.44222051 x 1073







         Kết quả : 56.30993247

         Kết quả : 56ᴼ18’35.76



Bài 23: Cho một lăng kính tiết diện ngang là một tam giác cân ở đỉnh A và có góc chiết quang A = 30ᴼ, chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Hãy tìm góc lệch D. Biết chiết suất làm lăng kính với ánh sáng đơn sắc là n = 1,5.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Vì tia tới theo phương vuông góc với đường phân giác hạ từ đỉnh A nên:

[image: image325.png]iy =

0
15
A:




Áp dụng định luật khúc xạ ta có:
[image: image326.png]sini; = n.sinr,




[image: image327.png]sini,
~ sinry = —




[image: image328.png]- r; = 9,9359°




Mặt khác [image: image330.png]—r; = 20,0641




Tương tự ta có [image: image332.png]n. sinr, = sini’




[image: image333.png]



Vậy góc lệch:

[image: image334.png]D=i; +i —A=159712°





	

         Kết quả : 15





         Kết quả : 9.93588374

         Kết quả : 20.06411626



         Kết quả : 30.97120488



         Kết quả 15.97120488



Bài 24: Cho một chùm tia sáng song song có bề rộng a = 2cm truyền từ không khí vào mặt nước với góc tới I = 60ᴼ. Xác định bề rộng của chùm tia khúc xạ, cho chiết suất của nước là [image: image336.png]4/3.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Đường truyền của tia sáng được mô tả trên hình 5.4. 
[image: image337.png]sini
sinr = —— = 0,6495
n




Nên [image: image339.png]cosr = V1 — sin?r = 0,7603




Ta có:

[image: image340.png]a
M=——=—— = 23094 (cm)
cosi_ cosi




Bề rộng của dải sáng trong chất lỏng là:

[image: image341.png]b = MN = IM.cosr = 1,5(cm)





	


         Kết quả : 0.649519052



         Kết quả : 0.760345316



         Kết quả : 2.309401077


         Kết quả 1,5



Bài 25: Cho một gương cầu lõm có bán kính R = 20cm và bán kính khẩu độ là r = 2cm. Xác định thị trường của gương khi một người đặt mắt quan sát tại một điểm nằm trên trục chính của gương cách tâm gương một khoảng d = 5cm.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tiêu cự của gương là

[image: image342.png]



Ảnh của mắt người quan sát cách gương một đoạn là:

[image: image343.png]| =
j

—10 (cm)




Thị trường của gương được giới hạn bởi mặt nón có đỉnh tại điểm ảnh của mắt có góc ở đỉnh là α
Với góc [image: image345.png]



Từ đó tìm ra [image: image347.png]a = 84°17'21,86





	

         Kết quả : 10




         Kết quả : -10


         Kết quả : 5

         Kết quả 84.28940686

         Kết quả 84ᴼ17’21.86




Bài 26: Một bể nước có mặt nước cách thành bể một khoảng d = 10cm. Một tia sáng Mặt Trời chiếu vào một thành bể ta quan sát được bóng tối của thành bể trên mặt nước dài 25cm, dưới đáy bể dài 80cm. Xác định chiều sau h của lớp nước, cho chiếu suất của nước là [image: image349.png]



	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	


Từ hình 5.5 ta có:

Đoạn DC là:

        DC = CE  ̶  ED = 80  ̶  25 = 55cm = 0,55m

Ta có [image: image351.png]BI
AB

25
10

2,5




[image: image352.png]- i= 68,1986°




Áp dụng công thức định luật khúc xạ ta có: [image: image354.png]sini = n. sinr.




Suy ra [image: image356.png]sinr

sini




Hay r = 4,4376

Ta có h = DI = [image: image358.png]D€ _ 70871

tanr




Vậy h = 7,0871 (m)


	

         Kết quả : 55





  Kết quả : 68.19859051



         Kết quả : 4.437584847


         Kết quả : 7.087108014


Bài 27: Cho một khối thủy tinh hình bán cầu chiết suất [image: image360.png]n=1,723



. Chiếu một chùm tia sáng song song vào mặt phẳng của hình bán cầu, theo phương vuông góc với mặt đó. Xác định vùng trên mặt cầu tại đó có tia sáng ló ra.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	


Xét tia SIJK (xem hình 5.6) đến gặp mặt cầu tại I dưới góc tới bằng góc giới hạn [image: image362.png]Ion



.
[image: image363.png]Sinlgn = 5 = 17723




Suy ra [image: image365.png]35,4775°





Như vậy các tia sáng đến gặp mặt cầu trong phạm vi chỏm cầu có góc mở [image: image367.png]70,954°




 sẽ ló ra khỏi mặt cầu.


	


         Kết quả : 35.47748904


         Kết quả : 70.95497809



Bài 28:Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m, treo một vật cso khối lượng m = 250g. Đầu còn lại treo vào một chiếc xe đang chuyển động theo phương ngang, người ta thấy lò xo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α = 30ᴼ. Tìm gia tốc của xe và lực đàn hồi của lò xo. Cho [image: image369.png]9,8m/s?




.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi xe chuyển động có gia tốc [image: image371.png]


thì vật chịu thêm lực quán tính [image: image373.png]t =—ma



. Khi vật ở vị trí cân bằng thì:

[image: image374.png]



Suy ra : [image: image376.png]tana =

e




[image: image377.png]g tana = 5,6580 (m/s?%)





Lực đàn hồi:

[image: image378.png]mg

0°

2,8290 (N)





	

         Kết quả : 5.658032638




         Kết quả : 2.829016319


Bài 29: Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lương m = 100g treo vào một sợi dây dài [image: image380.png]50cm



, ở một nơi có gia tốc trọng trường [image: image382.png]9,8m/s?




. Ban đầu kéo quả cầu lên sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [image: image384.png]


. Xác định vận tốc của vật khi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc α = 5ᴼ. Bỏ qua mọi ma sát.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng khi vật ở hai vị trí có góc [image: image386.png]Qp vaa




[image: image387.png]1.2 mv? 4+ mgh = mgh,




Hay [image: image389.png]> mv? = mg(ho — h)




[image: image390.png]o — CoSay)
= mgl{cos




Suy ra [image: image392.png]v





Thay số ta được v = 0,7441 (m/s).
	



         Kết quả : 0.744123885



Bài 30: Trên mặt nước rộng vô hạn có hai nguồn sóng dao động với phương trình [image: image394.png]u; = u, = 4cos (8nt+ ) (mm)



. Xác định biên độ của sóng tại điểm M cách [image: image396.png]up, uy



 những khoảng [image: image398.png]d, = 20cm.d, = 10cm



. Cho vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 240 (cm/s).
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	- Phương trình sóng tại M do nguồn [image: image400.png]


 gửi đến là:

[image: image401.png]dy

b
upy = 4 cos [87[ (tf 7) + E]




- Phương trình sóng tại M do nguồn [image: image403.png]


 gửi đến là:
[image: image404.png]2 = 4 cos|am (e~ 2) 4 7]




- Phương trình sóng tại M do nguồn [image: image406.png]u; vau,



 gửi đến là:

[image: image407.png]



[image: image408.png]di+d; m

2

.cos[8mt — 41




Biên độ là:

[image: image409.png]di—dy

Ay = 8cos[4n ] = 6,9282mm

v





	



         Kết quả : 6.92820323


Bài 31: Cho một đoạn mạch có ba phần tử L, R, C được ghép nối tiếp theo thứ tự trên. Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm [image: image411.png]


, tụ điện có điện dung [image: image413.png]— 500



 và R = 30 Ω. Mắc vào mạch điện xoay chiều có biểu thức [image: image415.png]u = 220 cos(100mt + 0,251) (V).



Tính độ lệch pha giữa [image: image417.png]Ugy, VA Ugc.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Độ lệch pha giữa [image: image419.png]Uy,



, và cường độ dòng điện là:

[image: image420.png]Z;. = L.w = 600




[image: image421.png]tangg; =




[image: image422.png]3,4349°





Độ lệch pha giưa [image: image424.png]Urc



, và cường độ dòng điện là:

[image: image425.png]



[image: image426.png]tangge = —

Zc




[image: image427.png]



Độ lệch pha giữa [image: image429.png]URLVA Ugg



 là:

[image: image430.png]Ap = @gL. — Prc = 97,12501635°





	

         Kết quả : 60




         Kết quả : 63.43494882











         Kết quả : - 33.69006753

         Kết quả : 97.12501635


Bài 32: Một động cơ không đồng bộ ba pha được quấn thành hình sao vào một mạng điện ba pha có hiệu điện thế dây 127V. Động cơ có công suất P = 1,5kW và có hệ số công suất [image: image432.png]cosg = 0,75



. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Hiệu điện thế ở mỗi cuộn dây của động cơ là hiệu điện thế pha của mạng điện: 

[image: image433.png]



Công suất của động cơ là:

[image: image434.png]P =3.Up.L cosg




[image: image435.png]-1

= =90921 (&)
+3U4cosp





	

         Kết quả : 9.092130223


Bài 33: Một nhà máy phát điện xoay chiều có công suất P = 3,6MW. Dongfddieenj nó phát ra sau khi tăng hiệu điện thế đến giá trị U = 35kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở R = 30Ω, và có hệ số công suất của mạch điện là cosφ=0,8. Hãy tính công suất hao phí của đường dây.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Công suất hao phí là:
[image: image436.png]



[image: image437.png]= 495918,3673 (W)




	



         Kết quả : 495,918.3673



Bài 34: Chiếu một tia sáng trắng vao một lăng kính có góc chiết quang A = 20ᴼ, theo phương vuông góc với một mặt bên. Xác định góc hợp bới tia tím và tia đỏ sau khi ra khỏi lăng kính. Biết chiết suất của lăng kinh đối với tia đỏ là [image: image439.png]ng = 1,50



; đối với ta tím [image: image441.png]


.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	- Vì tia sáng đi vuông góc với mặt bên nên thuyền thẳng khi đi tới mặt bên kia thì bị khúc xạ. Do chiết suất của lăng kính đối với các màu là khác nhau nên nó lệch theo các phương khác nhau có [image: image443.png]



- Góc ló của tia đỏ khi ra khỏi lăng kính là:

[image: image444.png]sinig = ng.sinrg = ng. sinA




[image: image445.png]iq = 30,8659°




- Góc ló của tia tím khi ra khỏi lăng kính là:

[image: image446.png]sini, = n,.sinr; = n,.sinA




[image: image447.png]i, = 31,7835°




Suy ra góc tạo bới tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là:

[image: image448.png]Ai

,9176°





	

         Kết quả : 30.8658824




       Kết quả : 31.7834991


           Kết quả : 0.917617432



Bài 35: Cho hai gương phẳng nhỏ [image: image450.png]My, M,



 đặt lệch nhau một góc α = 15ᴼ. Khoảng cách từ khe sáng hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có λ = 0,45hμm và màn E đến giao tuyến của hai gương lần lượt là r = 12cm, và L = 2m. Tính khoảng vân.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Ánh sáng từ S phản xạ trên hai gương gặp nhau trên màn E giao thoa với nhau coi như hai nguồn sáng phát ra từ hai ảnh của S trên [image: image452.png]M;,M,1a$,,$,.




Khoảng cách 

[image: image453.png]a=S,S, = 2rsina = 0,0621m




Khoảng cách từ [image: image455.png]$.,S;



đến màn E là:

D = L + rcosα = 2,1159m

Vậy khoảng vân là

[image: image456.png]AD
=—=15286107 (m)





	
         Kết quả : 0.06211657082


         Kết quả : 2.115911099



         Kết quả : [image: image458.png]1.52859883 x 1073







Bài 36: Một lăng kính cso tiết diện là tam giác cân có góc chiết quang A = 20ᴼ. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức [image: image460.png]


 . Trong đó a = 1,26; [image: image462.png]b =7,555.10"14m?



; λ đo bằng m. Chiếu vào mặt bên lăng kính một tia sáng đơn sắc sao cho tai tới ở dưới pháp tuyến. Xác định bước sóng chiếu vào. Biết rằng góc lệch cực tiếu

 [image: image464.png]Dppin = 12°



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi có góc lệch cực tiều thì:
[image: image465.png]p=iyr =1, =

=10°




Lại có:

[image: image466.png]Dmin = 2i; — A




[image: image467.png]



Áp dụng công thức

[image: image468.png]sini; = nsinr;




Suy ra [image: image470.png]=

siniy

nsinry

=1,5873




Suy ra [image: image472.png]4,8042.1077 (m)





	
         Kết quả : 10

       
         Kết quả : 16


         Kết quả : 1.587332269





         Kết quả : [image: image474.png]4.804219305 x 1077







Bài 37: Một proton chuyển động với vận tốc [image: image476.png]v =5.10'm/s



 bắn phá hạt nhân Li đang đứng yên. Sau va chạm xuất hiện hai hạt nhân α chuyển động cùng vận tốc v’, nhưng quỹ đạo của hai hạt lệch với phương của proton ban đầu một góc φ = 35ᴼ. Xác định vận tốc của hai hạt nhân. Biết [image: image478.png]mp = 1,0073u; m, = 4,0015u



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật bảo toàn động lượng

[image: image479.png]Mp = Mg + My




Với [image: image481.png]



Chiếu lên phương của hạt proton ta có

[image: image482.png]Mp.V = M,V COS@ + MyV,COS¢




[image: image483.png]= 2m,v'cosg




Suy ra

[image: image484.png]. mpv,

SR LA
2.m,, cosg

= 7682,6580 (m/s)





	


         Kết quả : 7682.658024



Bài 38: Dùng một hạt nhân α có động năng [image: image486.png]7,8MeV



 bắn phá hạt nhân nguyên tử nito N(14) đứng yên thì có hạt proton bay ra. Xác định hướng chuyển động của ptoton so với hướng chuyển động của hạt nhân α. Biết rằng hạt proton có động năng [image: image488.png]5,6MeV




. Cho [image: image490.png]4,00388u; my =

4,00752u; mp = 1,00814u; my = 17,00453u;





	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Phương trình phản ứng hạt nhân là:

[image: image491.png]MN 4 4He = IH+ 170




Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

[image: image492.png]K.+ AE = Ky + Kp (1)




Với
 [image: image494.png]AE = [(m, + my) — (mp + mg)]c?




[image: image495.png]—1,1824 (MeV)




Theo định luật bảo toàn động lượng:

[image: image496.png]



Suy ra 

[image: image497.png]p2 = p% + p2 — 2. pyppcose (2)




(Với φ là góc giữa chiều bay của hat proton và chiều bay của hạt α)

Ta lại có 

[image: image498.png](mv)? = 2mK




thay vào (2) và kết hợp với (1) ta có kết quả cosφ = a  ̶  b

[image: image499.png]



[image: image500.png]



   φ = 52,2947ᴼ
	



         Kết quả :  ̶  1.18237







         Kết quả : 4.430053299








         Kết quả : 3.818452645


   
         Kết quả : 52.29466912



BÀI TẬP VẬN DỤNG

5.1. Một vật có khôi lượng m = 500g đặt trên đỉnht một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α. Cho chiều dài mặt phẳng nghiêng l = 1,2m; [image: image502.png]9,8m/s?




. Gia tốc của vật trong trường hợp mặt phẳng nghiêng không ma sát là [image: image504.png]2,5m/s?




.Xác đinh góc α.
Đáp số: 14ᴼ46’46,67”

5.2. Một vật có khổi lượng m = 500g đặt trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α = 25ᴼ. Mặt phẳng nghiêng có hệ số ma sát trượt với vật là [image: image506.png]


; chiều dài mặt phẳng nghiêng l = 2,5m; [image: image508.png]9,8m/s?




. Cho vật trượt với vận tốc ban đầu 5m/s từ đỉnh mặt phẳng nghiêng. Hãy tìm vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng.

Đáp số: [image: image510.png]5,8827m/s




5.3. Một vật có khối lượng m = 250g được treo vào một sợi dây nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc so với phương ngang là α = 25ᴼ, hệ số ma sat giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ = 0,025. Cho [image: image512.png]9,87m/s2




, tính lực căng cực tiều của sợi dây.

Đáp số: 0,9869N
5.4. Hai oto chuyển động thẳng đều với vận tốc [image: image514.png]ve = 36km/h



 không đổi. Hải xe chuyển động song song với nhau, khi đi tới ngã ba thì rẽ theo hai phương khác nhau hợp với nhau một góc α. Khoảng cách của hai xe khi hai xe chuyển động được 10 phút kể từ khi đi qua ngã bà là 2,5km. Tìm góc α.
Đáp số: 24ᴼ2’57,86”

5.5. Một oto lên dốc nghiêng α = 15ᴼ với vận tốc không đổi [image: image516.png]Voto = 25km /h



. Một đoàn tàu chạy cùng chiều trên đường năm ngang với vận tốc [image: image518.png]Viy, = 35km /h



. Đường đi của oto và tàu nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau. Xác định vận tốc của đoàn tau so với người ngồi trong oto.
Đáp số: 12,6345 km/h; 30ᴼ48’20,65”

5.6. Một đĩa tròn đồng chất có khồi lượng m = 500g và bán kính R = 30cm được quay nhanh dần đều từ nghỉ sau 3s đạt tốc độ góc ω = 4πrad/s. Xác định phương và độ lơn của gia tốc của một điểm ở mép đĩa sau 6s tình từ khi đĩa bắt đầu quay.

Đáp số: 1,2566 [image: image520.png]m/s?




5.7. Một người nâng một tấm gỗ đồng chât, tiết diện đều có khối lượng m = 20kg có trọng tâm G ở giữa tấm. Người này tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc α = 20ᴼ, lấy [image: image522.png]9,8m/s?




. Xác định lực F khi lực hướng với thanh gỗ một góc α = 60ᴼ.
Đáp số: 106,3362 N

5.8. Một conteno chở hàng cao 3m rộng 1,8m đang đỗ trên một mặt đường nằm nghiêng. Hỏi độ nghiêng tối đa của mặt đường là bao nhiêu để xe không bị đổ sang bên cạnh biết trọng tâm cách mặt đường 1,6m.
Đáp số: 29ᴼ21’27,91”

5.9. Một cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khí được ngăn cách với khí quyển bởi một cột thủy ngân có chiều dài d = 40cm. Chiều dài của cột không khí khi nằm ngang là [image: image524.png]lo, = 22cm



, áp suất khí quyển [image: image526.png]P, = 750mmHg



. Chiều dài của cột không khí nếu đạt ống nghiêng một góc α so với phương ngang là l = 25cm. Hãy tính góc α.
Đáp số: 13ᴼ0’10,36”

5.10. Cho hai điện tích [image: image528.png]q; = —2.107%C,q, = 5.107°C



, đặt cách nhau một khoảng d = 15cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại ddierm A cách đều hai điện tích một khoảng d = 15cm.
Đáp số: 251,1722V/m

5.11. Một electron trong điện trường đều có cường độ điện trường [image: image530.png]E = 4.10*V/m



. Công của điện trường để di chuyển electron từ vị trí M đến vị trí N cách nhau một khoảng l = 60cm theo phương hợp với điện trường một góc α là 2 MeV. Tìm góc α.
Đáp số: 33ᴼ33’26,32”
5.12. Cho hai quả cầu giống nhau có cùng khối lượng m được tích điện [image: image532.png]q; = 12.107¢C




[image: image534.png]vaq, = 8.107¢C



, được treo vào hai sợi dây có cùng chiều dài l = 1,2m; hai đầu còn lại treo vào một chiếc đinh, lấy [image: image536.png]9,8m/s?




. Chúng đẩy nhau một lực F = 0,5N. Xác định góc giữa hai dây nối hai điện tích.

Đáp số: 36ᴼ59’4,74”

5.13. Một electron chuyển động với tốc độ [image: image538.png]106m/s
=5
Vo =



 vào một vùng có điện trường đều, cường độ điện trường [image: image540.png]E = 2103V/m



. Biết rằng quãng đường electron chuyển động trong điện trường theo phương các đường sức là S = 2cm. Tìm phương chuyển động ban đầu của electron vào cùng điện trường.

Đáp số: 41ᴼ23’27,6”

5.14. Cho ba điện tích giống nhau có cùng độ lớn q đặt trên ba đỉnh của một tam giác đều ABC (cân tại A), cạnh a = 50cm ở trong chân không. Lực điện tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba đặt tại A là [image: image542.png]F = 9,23.10712N



. Xác định độ lớn của điện tích q.

Đáp số: 1,4053.[image: image544.png]1077C




5.15. Một máy phát điện một chiều có roto quay với tốc độ góc không đổi ω = 240 vòng/phút gồm một cuộn dây có N = 4000 vòng, diện tích của mỗi vòng [image: image546.png]S = 140cm?



, cuộn dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Ban đầu [image: image548.png]


 vuông góc với mặt phẳng cuộn dây, khi cuộn dây quay được một góc α = 60ᴼ thì suất điện động của cuộn dây là ξ = 0,34mV. Hãy xác định cảm ứng từ B.
Đáp số: 2,7895.[image: image550.png]


 T

5.16. Một điện tích q có khối lượng [image: image552.png]107 20kg



 chuyển động vào vùng từ trường đều với vận tốc [image: image554.png]v =4.10m/s



 có cảm ứng từ [image: image556.png]B=2210"3



 T theo phương hợp với đường sức điện trường một góc α = 60ᴼ thì bán kính quỹ đâọ là 2mm. Xác định điện tích q.
Đáp số: 3,6364.[image: image558.png]1078¢C




5.17. Cho một khung dây hình tròn có diện tích [image: image560.png]S = 60cm?



, được treo vào một sợi dây trong từ trường đều cảm ứng từ [image: image562.png]B =35.1073T



. Ban đầu khung dây song song với mặt phẳng vòng dây, cho khung dây quay đều trong thời gian [image: image564.png]


 thì khung quay được một góc α = 120ᴼ. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung dây.

Đáp số: [image: image566.png]9,5224.107%V




5.18. Cho dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I = 2A, ở giữa uốn thành một vòng tròn có bán kính R = 20cm sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với dây dẫn. Xác định phương, độ lớn của cảm ứng từ tại tâm của vòng dây.

Đáp số: [image: image568.png]6,5938. 107°T




5.19. Cho một lăng kính có góc chiết quang A = 20ᴼ, chiếu một tia sáng trắng tới lăng kính theo phương vuông góc với đường phân giác hạ từ đỉnh A. Tìm góc lệch D khi tia sáng ra khỏi lăng kính. Biết chiết suất của lăng kính là n = 1,73.
Đáp số: 15ᴼ11’3,34”

5.20. Cho một chùm tai sáng song song có bề rộng a = 2cm truyền từ không khí vào chậu nước dưới góc tời i = 60ᴼ. Xác định chiều dài vùng ánh sáng ở đáy chậu nước. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng là n = 1,43.

Đáp số: 4cm

5.21. Một vật có khối lượng m = 200g dao động điều hòa theo phương trình li độ [image: image570.png]x = 5cos (4nt - g) cm



. Xác định lực hồi phục ở thời điểm t = 0,125s.
Đáp số: 2,7559 N

5.22. Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 150N/m, treo một vật có khối lượng m = 500g. Đầu còn lại treo vào một chiếc xe đang chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc [image: image572.png]a= 2m/s?



. Phương của lò xo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α là bao nhiêu? Cho [image: image574.png]9,8m/s?




.

Đáp số: 11ᴼ32’4,63”.

5.23. Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m = 150g treo vào một sợi dây dài [image: image576.png]150cm



, ở một nới có gia tốc trọng trường [image: image578.png]9,87m/s2




. Ban đầu kéo quả cầu lên sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [image: image580.png]


. Xác định lực căng của sợi dây khi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc α = 5ᴼ. Bỏ qua mọi ma sát.
Đáp số: 1,8603 N

5.24. Một sợi dây dao động theo phương trình [image: image582.png]y = 4cosTx cos (10m+ g) (mm),



 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tính gia tốc cực đại của một hạt trên sợi dây tại vị trí x = 2cm.
Đáp số: [image: image584.png]3,9452m /s




5.25. Một mạch dao động gồm R = 20Ω và một tụ điện có điện dung C. Biết cường độ dòng điện trong mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai dầu đoạn mạch là 40ᴼ. Xác định dung kháng và tổng trở của mạch điện.

Đáp số: [image: image586.png]Zc = 281,63530:Z

282,34450Q





5.26. Cho một mạch điện có L, R, C được ghép nối tiêp theo thứ tự trên. Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm [image: image588.png]


, tụ điện có điện dung [image: image590.png]


 và R = 60Ω. Mắc vào mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức [image: image592.png]usp = 2202 cos(100mt — 0,51) (V)



. Tính độ lệch pha giữa [image: image594.png]URLVA Upsg.




Đáp số:0,0357rad

5.27. Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính có góc chiết quang A = 5ᴼ, theo phương vuông góc với một mặt bên. Xac đinh góc hợp bởi tia tím và tia đỏ sau khi ra khỏi lăng kính. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là [image: image596.png]ng = 1,44



; đối với tai tím [image: image598.png]n, = 1,47



.
Đáp số: 0ᴼ9’3,7”

5.28. Cho hai gương phẳng nhỏ [image: image600.png]My, M,



 đặt lệch nhau một góc α = 5ᴼ. Khoảng cách từ khe sáng hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có λ = 0,55μm và màn E đến giao tuyến của hai gương lần lượt là r = 10cm, và L = 1,2m. Tính khoảng vân.

Đáp số:1,5159.[image: image602.png]
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